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Câu 1: Những đường sức điện nào vẽ ở dưới đây là đường sức của điện trường đều
[image: image1.png]-




A. Hình 2 


B. Hình 4


C. Hình 1

D. Hình 3

Câu 2: Một nguồn điện có suất điện động E =12 V, điện trở trong r=1 Ω. Mạch ngoài có một điện trở R=5 Ω. Công suất tiêu thụ của mạch ngoài là

 
A. 10W


B. 20W (.)

C. 25W


D. 30W

Câu 3: Một khung dây phẳng có diện tích 12cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10-2T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 300. Tính độ lớn từ thông qua khung:

 
A. 2.10-5Wb

B. 3.10-5Wb (*)

C. 4.10-5Wb

D. 5.10-5Wb 

Câu 4: Đặt vật AB vuông góc trước một thấu kính. Qua thấu kính ta thu được ảnh cùng chiều cách thấu kính 20cm và bằng nửa AB. Xác định loại thấu kính và tiêu cự của thấu kính.

 
A. Thấu kính phân kỳ, f = -20cm


B. Thấu kính phân kỳ, f = - 40cm

 
C. Thấu kính hội tụ, f = 20cm


D. Thấu kính hội tụ, f = 40cm

Câu 5: Trong quá trình con lắc lò xo dao động điều hoà thì:

A. Cơ năng bằng động năng của vật khi vật ở vị trí biên. 


B. Động năng và thế năng của vật luôn cùng tăng hoặc cùng giảm. 


C. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì động năng tăng, thế năng giảm. 


D. Cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. 

Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 6 cm. Dao động này có biên độ là: 

A. 24 cm.

B. 3 cm.


C. 6 cm.


D. 12 cm 

Câu 7: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài của con lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của π. Gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm là
 
A. g = 9,7 ± 0,1 (m/s2).
B. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2).
C. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2).
D. g = 9,8 ± 0,1 (m/s2).
Câu 8: Một con lắc đơn có chiều dài 100 cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc là: 

A. 1 s


B. 0,5 s


C. 2,2 s


D. 2 s 

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 

A. 10 cm

B. 30 cm

C. 40 cm

D. 20 cm 

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 5 cm, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 100 N/m. Thế năng cực đại của con lắc là 

A. 0,04 J

B. 0,125 J

C. 0,25 J

D. 0,02 J 

Câu 11: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 4cos(πt - [image: image2.png]-



) cm và x2 = 4cos(πt - [image: image4.png].



) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là: 
[image: image179.emf]Hình 1


A. 4[image: image6.png]


 cm

B. 2[image: image8.png]


cm

C. 2[image: image10.png]


 cm

D. 2[image: image12.png]


 cm 

Câu 12: Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng 

A. 48 cm.

B. 18 cm. 

C. 36 cm.

D. 24 cm.

Câu 13: Cường độ âm tại một điểm là 10-9 W/m2, cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó là 

A. 9 B


B. 30 dB


C. 12 dB

D. 90 dB 
Câu 14: Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1, S2 giống nhau. Phương trình dao động tại S1và S2 đều là u = 2cos(100πt). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 200 cm/s. Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trên đường thẳng nối hai nguồn S1, S2 là: 

A. 4 cm


B. 1 cm


C. 2 cm


D. 8 cm 

Câu 15: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6πt - [image: image14.png]


) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là 

A. 12 m/s.

B. 6 cm/s.

C. 6 m/s.

D. 12 cm/s. 

Câu 16: Một sợi dây đàn hồi dài 2 m có hai đầu cố định. Khi kích thích cho một điểm trên sợi dây dao động với tần số 100 Hz thì trên dây có sóng dừng với 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. 60 m/s.

B. 40 m/s.

C. 100 m/s.

D. 80 m/s.

Câu 17: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, tạo ra sóng có bước sóng 3 cm. Trên đường tròn thuộc mặt nước, có tâm tại trung điểm O của đoạn AB, có đường kính 25 cm, số điểm dao động với biên độ cực đại là


A. 13.


B. 26.


C. 24.


D. 12. 

Câu 18: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào hai đầu cuộn sơ cấp một máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 55 V. Biết cuộn thứ cấp có 500 vòng dây. Số vòng dây của cuộn sơ cấp là: 

A. 200 vòng

B. 1000 vòng

C. 2000 vòng

D. 125 vòng 

Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp u = 120[image: image16.png]


cosωt (V). L là cuộn dây thuần cảm. Điện trở R = 100 Ω. Khi có hiện tượng cộng hưởng trong mạch thì công suất tiêu thụ của mạch là 

A. 576 W

B. 288 W

C. 72 W


D. 144 W 

Câu 20: Đoạn mạch RLC có R = 10Ω, L = [image: image18.png]-



 H, C = [image: image20.png]


 F. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn thuần cảm L là uL = 20[image: image22.png]


cos(100πt + [image: image24.png].



) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 

A. u = 40cos(100πt + [image: image26.png]"



) V



B. u = 40cos(100πt - [image: image28.png]"



) V


C. u = 40[image: image30.png]


cos(100πt + [image: image32.png]"



) V


D. u = 40[image: image34.png]


cos(100πt - [image: image36.png]"



) V

Câu 21: Điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức là u = U0cosωt. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này là: 

A. U = 2U0.

B. U = U0[image: image38.png]


.

C. U = [image: image40.png]




D. U = [image: image42.png]



Câu 22: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên: 

A. hiện tượng cảm ứng điện từ


B. hiện tượng quang điện 


C. hiện tượng tự cảm



D. hiện tượng tạo ra từ trường quay 

Câu 23: Cho biểu thức hiệu điện thế giữa 2 đầu một đoạn mạch là u = 200cos(100πt + [image: image44.png].



)V. Tìm phát biểu đúng? 

A. Thời điểm t = 0 thì u = 100 V. 


B. Hiệu điện thế cực đại là 100[image: image46.png]


 V.


C. Tần số dòng điện là 50 Hz. 


D. Hiệu điện thế hiệu dụng là 200 V 

Câu 24: Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của rôto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng rôto có nhiều cặp cực. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tốc độ 600 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của rôto là 

A. 5.


B. 1.


C. 6.


D. 4. 

Câu 25: Đặt một điện áp xoay chiều u=220[image: image48.png]


cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có điện trở R=110(Ω). Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

 
A. 115 W.

B. 440 W.

C. 172,7 W.

D. 460 W.

Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều u = 80[image: image50.png]


cosωt vào hai đầu mạch mạch điện R, L, C mắc nối tiếp có L biến thiên. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R; cuộn cảm L; tụ điện C lần lượt đạt cực đại thì các giá trị cực đại đó lần lượt là U1, U2, U3. Biết U1 và U2 chênh nhau 2 lần. Giá trị của U3 là


A. 40V.


B. 80V.


C. 80[image: image52.png]


V.

D. 40[image: image54.png]


V. 

Câu 27: Sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện trong mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của dòng điện i trong mạch ? 

A. q cùng pha với i
B. q sớm pha [image: image56.png].



 so với i 
C. q ngược pha với i
D. q trễ pha [image: image58.png].



 so với i 

Câu 28: Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây ? 

A. T = 2π[image: image60.png]




B. T = 2π[image: image62.png]


 

C. T = [image: image64.png]




D. T = [image: image66.png]



Câu 29: Mạch dao động của máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C = 250 pF và một cuộn dây thuần cảm có L = 16μH. Cho π2 = 10. Máy có thể bắt được sóng vô tuyến có bước sóng bằng 

A. 120 m.

B. 60 m.


C. 40 m.


D. 20 m. 

Câu 30: Chùm sáng nào sau đây là chùm sáng đơn sắc?

A. Chùm sáng laze.
B. Chùm sáng của đèn nê-on.
C. Chùm sáng của ngọn nến.
D. Chùm sáng đèn dây tóc.

Câu 31: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 2 m. Khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng 

A. 0,48 μm.

B. 0,40 μm.

C. 0,60 μm.


D. 0,76 μm. 

Câu 32: Dùng thuyết sóng ánh sáng không giải thích được 

A. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.



B. hiện tượng giao thoa ánh sáng. 


C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.


D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 

Câu 33: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lục bằng ánh sáng đơn sắc màu lam và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát: 

A. Khoảng vân tăng lên.



B. Khoảng vân giảm xuống. 


C. Vị trị vân trung tâm thay đổi.


D. Khoảng vân không thay đổi. 

Câu 34: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm. Vùng giao thoa trên màn rộng 11 mm. Số vân sáng là 

A. 13.


B. 11.


C. 9.


D. 17. 

Câu 35: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của


A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn. 
B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó. 


C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau. 


D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó. 

Câu 36: Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em = - 0,85eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng En = - 3,4 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng 

A. 0,434 μm.

B. 0,468 μm.

C. 0,653 μm.

D. 0,487 μm. 

Câu 37: Gọi năng lượng của phôtôn tia tử ngoại, tia hồng ngoại và ánh sáng tím lần lượt là ε1, ε2 và ε3 thì 

A. ε1 > ε2 > ε3.

B. ε3 > ε2 > ε1.

C. ε1 > ε3 > ε2.

D. ε2 > ε3 > ε1. 
Câu 38: Trong phản ứng hạt nhân đại lượng nào sau đây không bảo toàn? 

A. Động lượng

B. Điện tích

C. Khối lượng

D. Năng lượng 

Câu 39: Đồ thị nào dưới đây mô tả tốt nhất sự phụ thuộc vào thời gian t của số hạt nhân còn lại N của một lượng chất phóng xạ cho trước 
[image: image180.emf]Hình 2


A. Hình II


B. Hình IV 


C. Hình III 


D. Hình I

Câu 40: Năng lượng liên kết của coban [image: image68.png]56
6Co



 là 472,957 MeV. Cho mp = 1,007276u, mn = 1,008665u, u = 931,5 MeV/c2. Tính khối lượng của hạt nhân [image: image70.png]56
6Co



. 

A. 55,940u 

B. 55,235u

C. 56,125u

D. 56,328u 
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Hướng giải

Câu 1: Đường sức của điện trường đều là những thẳng song song và cách đều nhau → Hình 1. 
Câu 2: Công suất P = RI2 = R[image: image72.png]


 = 5[image: image74.png](&)



 = 20 W ( Chọn B

Câu 3: Từ thông Φ = B.S.cosα = 5.10-2.12.10-4.cos600 = 3.10-5Wb ( Chọn B
Câu 4: 

▪ Ảnh cùng chiều với vật ( ảnh ảo ( d’ = - 20 cm


▪ Ảnh bằng nửa vật ( ảnh nhỏ hơn vật ( Thấu kính phân kỳ


▪ k = [image: image76.png].



 = 0,5 ( d = 40 cm.


▪ Tiêu cự f = [image: image78.png]30+(=20)



 = - 40 cm ( Chọn A

Câu 5: Trong quá trình con lắc lò xo dao động điều hoà thì cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. 

Câu 6: A = [image: image80.png]L



 = 3 cm

Câu 7: Ta có [image: image82.png]


 = [image: image84.png]


 = 9,77 m/s2 ≈ 9,8 m/s2

Sai số [image: image86.png]


 = [image: image88.png]


 → Δg = 0, 2 m/s2

Vậy kết quả thí nghiệm được g = 9,8 ± 0,2 (m/s2) 
Câu 8: T = 2π[image: image90.png]


 =2π[image: image92.png]


 = 2 s

Câu 9: ST = 4A = 40 cm

Câu 10: Wtmax = W = [image: image94.png]


kA2 = [image: image96.png]


.100.0,052 = 0,125 J

Câu 11: [image: image98.png]Casio héa



 x = x1 + x2 = 4[image: image100.png]


 [image: image102.png]o la




Câu 12: Từ đồ thị ta thấy, khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng kề nhau d = 33 - 9 = 24 cm.

→ Bước sóng λ = 2d = 48 cm. 

Câu 13: L = log[image: image104.png]ol Kl



 = log[image: image106.png]107°
=




 = 3 B = 30 dB

Câu 14: 

Bước sóng λ = v.[image: image108.png]2m



 = 4 cm


Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp d = [image: image110.png]A



 = 2 cm

Câu 15: v = [image: image112.png]


 = 12 m/s {theo đơn vị của x}

Câu 16: v = [image: image114.png]


 = 100 m/s

Câu 17: 

▪ Số cực đại trên đoạn AB: n = 2[image: image116.png]


 + 1 = [image: image118.png]2.[%]



 + 1 = 13


▪ Do bán kính R > OA ( số cực đại trên đường tròn gấp 2 lần số cực đại trên đoạn AB


( ntròn = 2.n = 26 ( Chọn B

Câu 18: N1 = [image: image120.png]


.N2 = 2000 vòng

Câu 19: Cộng hưởng ( Pmax = [image: image122.png]o | S



 = 144 W

Câu 20: 

▪ Pha của dòng điện φi = φL - [image: image124.png].



 = 0


▪ Cảm kháng ZL = 10 Ω; dung kháng ZC = 20 Ω ( Z = 10[image: image126.png]


 Ω


▪ U0 = I0.Z = [image: image128.png]


.Z = 40 V


▪ Độ lệch pha của u và i: tanφ = [image: image130.png]ZLZc.



 ( φ = - [image: image132.png]"





▪ Vậy u = 40cos(100πt - [image: image134.png]"



) V

Câu 21: U = [image: image136.png]



Câu 22: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

Câu 23: f = [image: image138.png]


 = 50 Hz

Câu 24: f = [image: image140.png]ap
-



 ( p = [image: image142.png]


 = 5

Câu 25: Khi cosφmax thì P = [image: image144.png]= 1%

o



 = 440 W ( Chọn B

Câu 26: 

▪ Khi URmax = U1 = U = 80 V


▪ Khi ULmax = U2 =  [image: image146.png]u
2
< R+



 = 160 V


( 80[image: image148.png]142



 = 160 ( [image: image150.png]0 [y



 = [image: image152.png]


 


▪ Khi UCmax = U3 = [image: image154.png]u
=



.ZC = 80[image: image156.png]


 V ( Chọn C
Câu 27: q trễ pha [image: image158.png].



 so với i trong mạch LC

Câu 28: Chu kì dao động điện từ tự do: T = 2π[image: image160.png]


 

Câu 29: λ = 2πc[image: image162.png]


 = 2π.3.108[image: image164.png]16.10




 = 120 m

Câu 30: Chùm laze là chùm đơn sắc.

Câu 31: 

4 vân liên tiếp → 3i = 3,6 mm ( i = 1,2 mm


λ = [image: image166.png]


 = 0,6 μm

Câu 32: Thuyết sóng ánh sáng không giải thích được nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

Câu 33: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lục bằng ánh sáng đơn sắc màu lam và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát → Khoảng vân giảm xuống 

Câu 34: 

Khoảng vân i = [image: image168.png]


 = 1,25 mm


Số vân sáng vùng giao thoa n = 2[image: image170.png]


 + 1 = 9

Câu 35: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau. 

Câu 36: λ = [image: image172.png]


 = [image: image174.png]6625.107%.10°
(0,85 +3,4) Le.10- 2=,



 = 0,487 μm

Câu 37: Năng lượng phôtôn của tia tử ngoại, tia hồng ngoại và ánh sáng tím lần lượt là ε1, ε2 và ε3 thì ε1 > ε3 > ε2. 
Câu 38: Trong phản ứng hạt nhân đại lượng không bảo toàn: khối lượng 

Câu 39: Số hạt nhân còn lại N = N0.[image: image176.png]


 → Đồ thị giảm theo hàm lũy thừa.
Câu 40: 

Δm = [image: image178.png]


 ≈ 0,507737u 


Mà Δm = 27.mp + 29mn - mCo ( mCo = 27.mp + 29mn – Δm = 55,94u

[image: image181.emf]Hình 3

[image: image182.emf]Hình 4

[image: image183.png]u(mm)

x(cm)




